
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 4A 

(Tuần/week: 31 Từ ngày/From 16/03 đến ngày/To 20/03/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Kim Ngọc 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(16/03/26) 

 Chào cờ Chào cờ, thông tin tuần 31.  

1 - 2 Toán 

- Bài 65: Quy đồng mẫu số các 
phân số - tiết 2 
- Bài 66: So sánh hai phân số - tiết 
1 

Chuẩn bị SGK và VBT 
Toán 4 tập I; vở ghi; bảng 
con. 

3 Tiếng Việt - Đọc: Cậu bé gặt gió (2 tiết) 
Chuẩn bị SGK và VBT 
Tiếng Việt 4 tập 2; vở ghi; 
bảng con. 

4 - 5 English (Expat) 

E3: 
- Fluency Time 4- Everyday 
English-SB & WB 
E4: 
- Reading & Language art G3: Unit 
3_Lesson 2 (cont.) 
E5: 
- Unit 10 Review _ Lesson 8 _ SB & 
WB & check WB 

Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 
HS E4 mang theo thiết bị 
điện tử. 

6 - 7 Khoa học - Bài 28. Phòng tránh đuối nước Sách Khoa học 4 

8 - 9 Bơi 
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi sải. 
- Tập luyện các bài tập bổ trợ để 
hoàn thiện kỹ thuật. 

Chuẩn bị: Đồ bơi kín đáo, 
kính bơi, nón bơi , đồ thay 

Thứ Ba 
Tuesday 

(17/03/26) 

 Đọc sách - GV hướng dẫn HS đọc sách theo 
chủ đề.  

1  Toán - Bài 66: So sánh hai phân số - tiết 
2 

Chuẩn bị SGK và VBT 
Toán 4 tập 2; vở ghi; bảng 
con. 

2 - 3 Tiếng Việt - Đọc: Cậu bé gặt gió (2 tiết) 
- LTVC: Dấu ngoặc kép 

 

4 - 5 English (Expat) 

E3: 
- Reading & Language art G3: Unit 
3_Lesson 2 (cont) 
E4: 
- Fluency Time 4- Everyday 
English-SB & WB 
E5: 
- Unit 10_ Lesson 5 _ SB & WB 

Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 



  

 

 

6 GTS - Dự án Our Own World 
Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

7 KNS - Tự bảo vệ - Phòng chống bắt cóc 
Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

8 - 9 Âm nhạc - Nhạc cụ Đàn Ukulele 
SGK Âm nhạc 4, bình nước 
cá nhân. 
Đàn Ukulele 

Thứ Tư 
Wednesday 
(18/03/26) 

KIỂM TRA GIỮA HK2 
Môn: Tiếng Việt 

Thời gian: 8:00 – 10:10 

4 - 5 Tin học – CN-KT Dự án: Cùng nhảy theo nhạc 

Học sinh chuẩn bị máy 
tính bảng có cài phần 
mềm Scratch, hoặc có 
thể truy cập trang web 
scratch.mit.edu 

6 - 7 English 

E3: 
- Fluency Time 4 _ Project: A party 
scene SB & WB 
E4: 
- Review 4 _ SB & WB &  Check WB 
E5: 
- Unit 10_ Lesson 6 _ SB & WB 

Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 

8 - 9 STEAM PBL - Kèn cổ vũ (HĐTN STEAM, chủ đề 
3)  

Thứ Năm 
Thursday 

(19/03/26) 

KIỂM TRA GIỮA HK2 
Môn: Toán 

Thời gian: 8:00 – 08:40 

2 - 3 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy 
bước nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Giới thiệu môn bóng rổ. 
- Phổ biến luật bóng rổ. 
- Các bài tập cảm giác bóng. 
- Gõ bóng, tung bóng qua lại trước 
mặt. 
Tổ chức trò chơi vận động. 

Mang giày và mang bình 
nước cá nhân. 

4 - 5 English (Expat) 

E3: 
- Review 4 _ SB & WB &  Check WB 
E4: 
- Unit 13_ Lesson 1 _ SB & WB 

Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 
 



  

 

 

 

E5: 
- Unit 10_ Lesson 7 _ SB & WB 

6 – 7 Tiếng Việt 

- Viết: Nhận diện bài văn miêu tả 
con vật 
- Đọc: Kì lạ thế giới thực vật ở Nam 
Mỹ 
- Nói và nghe: Nói về vai trò của 
cây xanh 

Chuẩn bị SGK và VBT 
Tiếng Việt 4 tập 2; vở ghi; 
bảng con. 

8 - 9 Lịch sử - Địa lí 

- Bài 22. Lễ hội Cồng chiêng Tây 
Nguyên 
- Bài 23. Thiên nhiên vùng Nam Bộ 
( Tiết 1) 

SGK Lịch sử & Địa lý 4; 
bảng con 

Thứ Sáu 
Friday 

(20/03/26) 

 SHCN Tổng kết tuần 31, Sinh hoạt 7 thói 
quen hiệu quả  

1  Tiếng việt - Viết: Quan sát, tìm ý cho bài văn 
miêu tả con vật 

Chuẩn bị SGK và VBT 
Tiếng Việt 4 tập 2; vở ghi; 
bảng con. 

2 - 3 English 

E3: 
- Unit 13_ Lesson 1 _ SB & WB 
E4: 
- Fluency Time 4 _ Project: A room 
cube 
E5: 
- Reading & Language art G4: Unit 
3_Lesson 5 

Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 
 E3, E5: Mang theo máy 
tính bảng 

4 - 5 Mỹ thuật Gia đình yêu thương ( B2) Giấy a4, bút chì, tẩy, màu 
vẽ, màu nước, cọ 

Ngày hội Hạnh phúc 20.03 


